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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ MAI    Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 03 tháng 02 năm 1979     Nơi sinh: Hà Nội
3. Mã định danh cá nhân: 001179021421
4. Chức vụ: Nghiên cứu viên chính  Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu Rau quả
5. Địa chỉ liên hệ: Tổ dân phố An Lạc-  Gia Lâm- TP Hà Nội
6. Điện thoại: 0398 696 922     Email: maihungvrq@gmail.com
7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ
8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống rau, quả; Hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật về rau quả và quy trình nhân giống In vitro một số giống chuối, dứa…
Ngành: Khoa học cây trồng
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống rau, quả; Hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật về rau quả và quy trình nhân giống In vitro một số giống chuối, dứa…
9. Ngoại ngữ sử dụng: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	 Đại học
	 Khoa học cây trồng
	 Đại học Nông nghiệp I
	 2002
	 Chính quy

	 Thạc sỹ
	 Khoa học cây trồng
	 Đại học Nông nghiệp I
	 2009
	 Chính quy



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH & CN hoặc đổi mới sáng tạo.)
Có 22 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu ở các lĩnh vực: Nghiên cứu chọn tạo giống một số chủng loại cây ăn quả/cây rau, đặt biệt là nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn tạo giống cà chua, ớt kháng bệnh; Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao các quy trình kỹ thuật canh tác, quy trình nhận giống in vitro cây hoa và cây ăn quả (đặc biệt là dứa và chuối). Bên cạnh đó, có thế mạnh trong việc chủ trì, tổ chức thực hiện và thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp: cấp Nhà nước, Bộ và cấp Địa phương. 

	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ
	Lĩnh vực công việc

	 Từ năm 2003-2020
	 Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên 
	Nghiên cứu và chuyển giao quy trình nhân giống in vitro cây hoa và cây ăn quả (đặc biệt là dứa và chuối), Chọn tạo giống và hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho các loại rau, quả và ứng dụng chỉ thị phân tử chọn tạo giống cà chua, ớt kháng bệnh

	 Từ năm 2020-nay
	 Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên chính
	


IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 
1. Công bố khoa học:
	TT
	Tên tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	ISSN/ISBN (nếu có)
	Phân loại 6
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Hùng, Đặng Thị Mai
	2010
	"Ảnh hưởng của độ thành thục lá, tuổi cây và thời gian trong buồng sinh trưởng đến lây nhiễm nhân tạo bệnh sương mai (Phytophthora infestans) phục vụ chọn tạo giống cà chua chống chịu bệnh
	ISSN 1859-1558
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 5 (18).
	

	2
	Đặng Thị Mai, Trịnh Thị Nhất Chung
	2013
	Vai trò của chất điều tiết sinh trưởng, ánh sáng và giá thể trong nhân giống Invitro chuối tiêu Hồng
	ISSN 1859-1558
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam, số 3 (33). Năm 2013
	

	3
	Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Thị Mai,  Vương Sỹ Biên
	2019
	Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh

	ISSN 1859-4581
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; số 6/2019.
	

	4
	Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Xuân Thưởng,  Vương Sỹ Biên
	2019
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến năng suất, 
chất lượng cam Khe Mây tại Hương Khê - Hà Tĩnh
	ISSN 1859-1558
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 5/2019.
	

	5
	Trần Ngọc Hùng, Trịnh Thị Nhất Chung, Đặng Thị Mai
	2019
	Chọn tạo dòng ớt chỉ thiên (Capsicum annuum L.), kháng bệnh héo rũ (Phythophthora  capsici) mang gen bất dục đực tế bào chất
	ISSN 1859-1558
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 5/2019.
	 

	6
	Trần Ngọc Hùng, Đặng Thị Mai, Phạm Thị Xuân
	2020
	ứng dụng chỉ thị phân tử trong lai tạo giống cà chua (solanum lycopersicum) chống chịu bệnh sương mai
(phytophthora infestans)  và một số bệnh hại khác
	ISSN 1859-1558
	Tạp chỉ trong nước
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 9(118)/2020
	 

	7
	Trần Ngọc Hùng, Đặng Thị Mai
	2020
	Tự công bố lưu hành giống cà chua CVR9
	
	Tự công bố lưu hành giống 
	Thông báo số 1559/TB-TT-CLT ngày 22/12/2020 của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT
	

	8
	Trần Ngọc Hùng, Đặng Thị Mai
	2020
	Tự công bố lưu hành giống cà chua CVR7
	
	Tự công bố lưu hành giống
	Thông báo số 1560/TB-TT-CLT ngày 22/12/2020 của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT
	


2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	TT
	Tên tác giả
	Năm cấp bằng
	Tên văn bằng
	Số bằng/ Số đơn
	Minh chứng
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	


3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chí về Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng
	TT
	Trên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn
	Năm được công nhận
	Năm kết thúc (nếu có)
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2013 
	 
	Quyết định số 98/QĐ-KHNN-TĐ ngày 21/01/2014 của Viện KHNN Việt Nam
	

	 2
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2017  
	 
	Quyết định số 61/QĐ-KHNN-TĐ ngày 26/01/2018 của Viện KHNN Việt Nam
	 

	3
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2019
	
	Quyết định số 48/QĐ-KHNN-TCHC ngày 21/01/2020 của Viện KHNN Việt Nam
	

	4
	Giấy khen của Giám đốc VAAS
	 2020
	 
	Quyết định số 53/QĐ-KHNN-TCHC ngày 29/01/2021 của Viện KHNN Việt Nam
	

	5
	Giấy khen của
Giám đốc VAAS
	2024
	 
	Quyết định số 33/QĐ-KHNN-TCHC ngày 23/01/2025 của Viện KHNN Việt Nam
	



4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
	TT
	Tên nhiệm vụ, Chương trình
	Cơ quan quản lý
	Vai trò
	Thời gian
	Tình trạng

	1
	Sản xuất thử và phát triển giống chuối Tiêu hồng theo hướng VietGAP cho vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ; Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.06/11-15 
	 Bộ Khoa học và Công nghệ
	 Tham gia
	2012 -2014  
	Đã nghiêm thu 

	2
	Dự án “ sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Bắc – Giai đoạn 2011-2015” (Nội dung nhân giống invitro cây chuối)
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Tham gia
	2011-2015
	Đã nghiêm thu 

	3
	Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống chuối có năng suất cao, chất lượng tốt chống chịu bệnh héo vàng (fusarium oxysporum) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu ở các tỉnh phía bắc;
	Cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Tham gia
	2015-2019
	Đã nghiêm thu 

	4
	Nghiên cứu tạo giống cà chua ưu thế lai kháng bệnh sương mai (Phytophthora infestans) năng suất cao, chất lượng tốt; Chương trình công nghệ sinh học Nông nghiệp – Thủy sản
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Thư ký, Thành viên chính
	2016 - 2020
	Đã nghiêm thu 

	5
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen quýt Khốp và cam Khe Mây, Hà Tĩnh
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tham gia
	2018-2022
	Đã nghiêm thu 

	6
	Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử chọn tạo giống cà chua ưu thế lai kháng bệnh virus xoăn vàng lá (TYLCV) tại Tây Nguyên; Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Thư ký, Thành viên chính
	2025 - 2028
	Đang thực hiện


V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
- Google scholar: ...
- Orid: ...
- Research gate: ...
- Lý lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác: ...
VI. CAM KẾT
Tôi cam kết:
- Các thông tin trong lý lịch là trung thực, chính xác:
- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để tham gia nhiệm vụ.
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026
Xác nhận của Cơ quan công tác		                                Người khai                                                             


	 Đặng Thị Mai
6 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín/trong nước, báo cáo hội nghị/ sách/ khác.
